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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
–––––––––––––––––––––– 

Bắc Giang, ngày       tháng 01 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài 

cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
––––––––––– 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 2015; 
Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước 

ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 
Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2015 của 
Chính phủ quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong công tác quản lý nhập 
cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang tại Tờ trình số 
38/TTr-CAT-ANĐNg ngày 08 tháng 01 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công 
tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021. 

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân 
tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ; 
- Cục PC và CCHC tư pháp - Bộ Công an; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 
- TTTU, TT HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh;  
- UB MTTQVN tỉnh, các tổ chức CT-XH tỉnh; 
- Viện KSND tỉnh; TAND tỉnh; Cục THADS tỉnh; 
- Các cơ quan, DNTW trên địa bàn tỉnh; 
- LĐVP, TKCT, GTXD-TNMT, TH, TTTT; 
- Lưu: VT, NC. 
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KT. CHỦ TỊCH 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 
 

QUY CHẾ 
Phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú,  

hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
(Ban hành kèm theo Quyết định số  01/2021/QĐ-UBND  

ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang) 
–––––––––– 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm 

phối hợp giữa các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây 
gọL cKunJ Oà cic sở, Ean, nJànK�� Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau 
đây Jọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện�� cic cơ quan TrunJ ươnJ được tổ 
chức theo ngành dọc đặt tạL địa pKươnJ trong công tác quản Oý nJườL nước ngoài 
cư trú, Koạt độnJ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Quy chế này áp dụnJ đối với cic sở, Ean, nJànK, cơ quan tKuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; cic cơ quan TrunJ ươnJ được tổ chức theo 
ngành dọc đặt tạL địa pKươnJ. 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 
1. Tuân thủ cic quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, 

cư trú của nJườL nước ngoài tại Việt Nam, cic văn Eản pháp luật khác có liên 
quan hoặc đLều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

2. PhảL được tiến hành tKường xuyên đảm bảo chỉ đạo, đLều hành tập 
trung, thống nhất, không chồng chéo, theo nguyên tắc Công an tỉnh chủ trì quản 
Oý nKà nước về nhập cảnh, xuất cảnK, cư trú, hoạt động của nJườL nước ngoài tại 
tỉnh Bắc Giang; cic sở, Ean, nJànK, Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ chức 
nănJ, nKLệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy có trách nhiệm phối hợp. 
 3. Không làm ảnK KưởnJ đến chức nănJ, nKLệm vụ và hoạt động chuyên 
môn của cic cơ quan OLên quan. Yêu cầu trao đổi, cung cấp thông tin về nJười 
nước ngoài phảL căn cứ vào nhu cầu quản Oý nKà nước phù hợp với chức nănJ, 
nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan yêu cầu. Tôn trọng các quyền và lợi ích hợp 
pháp của các tổ chức, ci nKân nJườL nước ngoài; tạo đLều kiện thuận lợi cho 
nJườL nước nJoàL cư trú, hoạt độnJ trên địa bàn tỉnh.   

Điều 4. Hình thức phối hợp 
1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin bằnJ văn Eản theo yêu cầu của cơ 

quan chủ trì, cơ quan pKối hợp. 
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2. Thông qua các cuộc họp OLên nJànK định kỳ, đột xuất. 
3. Thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết. 
4. Thông qua việc thanh tra, kiểm tra của cic đoàn cônJ tic OLên nJànK. 
5. Thông qua thực hiện quy chế phối hợp giữa cic cơ quan cKức nănJ. 
6. Các hình thức khác. 
 

Chương II 
NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP 

 
Điều 5. Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với cic sở, Ean, nJànK, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện tKam mưu cKo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, ban hành theo thẩm 
quyền các văn Eản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến công tác quản 
Oý nJườL nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

2. &ic sở, Ean, nJànK, Ủy ban nhân dân cấp huyện trao đổi với Công an 
tỉnh, Sở Ngoại vụ trước kKL trìnK cơ quan có tKẩm quyền Ean KànK cic văn Eản 
quy phạm pháp luật có nộL dunJ OLên quan đến công tác quản Oý cư trú, Koạt 
động của nJườL nước ngoài trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa 
pKươnJ mìnK. 

Điều 6. Phổ biến, giáo dục pháp luật về cư trú, hoạt động của người 
nước ngoài 

1. Công an tỉnh tKườnJ xuyên trao đổL, Kướng dẫn cic sở, Ean, nJành, Ủy 
ban nhân dân cấp huyện tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện cic văn Eản 
pháp luật về quản Oý cư trú, Koạt động của nJườL nước ngoài tại Việt Nam. 

2. Sở Ngoại vụ chủ trì phối hợp vớL cic sở, Ean, nJànK OLên quan tổ chức 
các lớp tập huấn về chính sách pháp luật Việt Nam cho các doanh nghiệp có sử 
dụng nJười Oao động nước nJoàL trên địa bàn tỉnh; biên dịch, hiệu đínK cic tàL 
liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cư trú, Koạt động của nJười 
nước ngoài bằng các ngôn ngữ nước ngoài khi cần. 

3. &ic sở, Ean, nJànK, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cơ sở chức nănJ, 
nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản Oý cư trú, 
hoạt động của nJườL nước ngoài trong nội bộ nJànK, địa pKươnJ và cKo cic 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan. 

Điều 7. Quản lý người lao động nước ngoài cư trú, hoạt động tại địa 
bàn tỉnh 

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cic cơ quan TrunJ ươnJ 
được tổ chức theo ngành dọc đặt tạL địa pKươnJ thực hiện chức nănJ quản lý nhà 
nước đối với nJười Oao động nước ngoài cư trú, hoạt động tạL địa bàn tỉnh theo 
Quyết định số 608/2015/QĐ- UBND, ngày 03/11/2015 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế phối hợp quản Oý Oao độnJ Oà nJườL nước 
ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Quyết định số 24/2019/QĐ-
UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnK Ean KànK Quy định quản lý tạm trú của 
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nJườL nước ngoài trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc GLanJ� đồng  
thời thực hiện: 

1. Trách nhiệm của Sở Lao động - TKươnJ ELnK và Xã Kội 
a) Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh giải quyết cic trường hợp lao 

độnJ nJườL nước ngoài bị tai nạn Oao động chết nJười hoặc mất tích. 
b) Thông báo ngay cho Công an tỉnK cic trường hợp nJườL Oao độnJ nước 

nJoàL được cấp giấy pKép Oao động, giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép 
Oao động. HànJ tKinJ (trước ngày 16) thông báo cho Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ 
danh sách nJười Oao động nước ngoài có giấy pKép Oao động hết hiệu lực, nJười lao 
độnJ nước ngoài không thuộc diện cấp giấy pKép Oao động thuộc địa bàn quản lý. 

2. Trách nhiệm của Công an tỉnh 
Kịp thời thông báo cho Sở Ngoại vụ cic trường hợp nJườL Oao động nước 

ngoài vi phạm pháp luật (bị bắt, tạm giữ), tai nạn, tử vong hoặc mất tícK trên địa 
bàn tỉnK để kịp thờL tKônJ tLn cKo cơ quan đại diện ngoạL JLao nước ngoài tại 
Việt Nam và phối hợp vớL cic cơ quan OLên quan JLải quyết vụ việc. 

3. Trách nhiệm của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 
a) Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - TKươnJ ELnK và Xã Kội, Sở 

Ngoại vụ giải quyết cic trường hợp nJười Oao động nước ngoài vi phạm các quy 
định của pháp luật Việt Nam, bị tai nạn, tử vong hoặc mất tích trong các khu 
công nghiệp.  

b) Thông báo ngay cho Công an tỉnK cic trường hợp nJườL Oao độnJ nước 
nJoàL được cấp giấy pKép Oao động, giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép 
Oao động. HànJ tKinJ (trước ngày 16) thông báo cho Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ 
danh sách Oao động nJườL nước ngoài có giấy pKép Oao động hết hiệu lực, nJười lao 
độnJ nước ngoài không thuộc diện cấp giấy pKép Oao động trong khu công nghiệp; 
hàng quý (trước ngày 16 tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo) cung cấp cho Công 
an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông tin chứng nhận đầu tư 
của các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trong khu công nghiệp. 

4. Trách nhiệm của Sở Kế hoạcK và Đầu tư 
a) Thực hiện nJKLêm cic quy định của pháp luật về cấp mới, bổ sung, thay 

đổi, cấp lại, thu hồi JLấy cKứnJ nKận đănJ ký doanh nJKLệp đối với các doanh 
nghiệp, tổ chức, ci nKân nước ngoài ở ngoài khu công nghiệp.  

b) HànJ quý (trước ngày 16 tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo) trao đổi, 
cung cấp cho Công an tỉnh, Sở Lao động - TKươnJ ELnK và Xã Kội, Sở Ngoại vụ, 
Ủy ban nhân dân cấp huyện danh sách các doanh nghiệp, tổ chức nước nJoàL đề 
nghị thành lập, bổ sunJ, tKay đổi nộL dunJ đănJ ký doanh nJKLệp hoặc bị thu 
hồi, giải thể; thông tin về nKà đầu tư nước ngoài thực hiện các dự in, đầu tư, 
kinh doanh, các tổ chức viện trợ vốn ODA tKeo quy định và theo chức nănJ, 
nhiệm vụ quản lý của từnJ đơn vị. 

5. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ  
a) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, cic cơ quan đại diện ngoại giao 

nước ngoài tại Việt Nam và cic cơ quan cKức nănJ liên quan thực hiện công tác 
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lãnh sự đối vớL nJười Oao động nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam, bị tai 
nạn, tử vong hoặc mất tícK trên địa bàn tỉnh.  

b) Phối hợp, tham gia cic đoàn tKanK tra, kLểm tra trong công tác quản lý 
cư trú, Koạt động của nJười Oao động nước nJoàL trên địa bàn tỉnh. 

6. Trách nhiệm của Sở Tư pKip  
a) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnK và cic cơ quan OLên quan tKực hiện 

việc cấp phiếu lý lịcK tư pKip cho nJười Oao độnJ nước nJoàL cư trú, hoạt động 
tạL địa bàn tỉnh tKeo quy định của pháp luật.  

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong việc quản Oý đănJ ký 
và hoạt độnJ đối với các tổ chức hành nghề luật sư có sử dụng nJười Oao động 
nước ngoài trên địa bàn tỉnK tKeo quy định của pháp luật. 

c) HànJ quý (trước ngày 16 tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo) trao đổi, 
cung cấp cho Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động - TKươnJ ELnK và Xã Kội, 
Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh thông tin về nJười Oao độnJ nước ngoài 
được cấp phiếu lý lịcK tư pKip để phối hợp theo dõi, quản lý. 

7. Trách nhiệm của Sở Y tế  
HànJ quý (trước ngày 16 tháng cuối quý thuộc kỳ Eio cio� trao đổi với 

Công an tỉnh thông tin các tổ chức, ci nKân được cấp mới, gia hạn hoặc thu hồi 
giấy phép hoạt động, kinh doanh, hành nghề y, dược có yếu tố nước ngoài để 
phối hợp quản lý. 

8. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo 
a) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Kế hoạcK và Đầu tư tKẩm định 

cic đLều kiện, tiêu chuẩn để cơ quan có tKẩm quyền cấp giấy chứng nhận đănJ 
ký đầu tư về giáo dục đối với các tổ chức, ci nKân nước ngoài.  

E� HànJ quý (trước ngày 16 tháng cuối quý thuộc kỳ Eio cio� trao đổi với 
Công an tỉnh thông tin về việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; Kướng dẫn, 
kiểm tra, thanh tra hoạt động giáo dục của cic cơ sở giáo dục có vốn đầu tư 
nước ngoài hoặc có nJườL nước ngoài làm việc tKeo quy định của pháp luật. 

9. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông 
Chỉ đạo cic cơ quan tKônJ tLn đại chúng tổ chức tuyên truyền về chủ 

trươnJ, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của NKà nước có liên quan 
đến nJườL Oao độnJ nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

10. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang  
Chủ trì, phối hợp kịp thời trao đổi với các sở, ban, ngành chức nănJ thông 

tin của các tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài ngừng hoạt động, bỏ kinh doanh 
nKưnJ kKônJ tKônJ Eio vớL cơ quan thuế tKeo quy định; nợ thuế, có biểu hiện 
trốn thuế.  

11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện 
a) Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo nắm tìnK KìnK, Kướng dẫn, kiểm tra 

việc thực hiện cic quy định của pháp luật về cư trú, Koạt động của nJười lao 
độnJ nước ngoài làm việc tại địa pKươnJ. 
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b) Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo thẩm 
quyền, phát hiện và xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân sử dụnJ nJười lao 
độnJ nước nJoàL cư trú, Koạt động tạL địa pKươnJ vL pKạm cic quy định của 
pháp luật.  

c) Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ và cic cơ quan OLên quan tronJ 
việc Kướng dẫn các thủ tục KànK cKínK có OLên quan đến nJườL nước ngoài theo 
phân cấp và thẩm quyền, đảm bảo tKeo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Quản lý các đoàn vào tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu 
khoa học; hoạt động giáo dục, y tế, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ; 
các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, tình nguyện viên, chuyên gia 
nước ngoài, phóng viên, báo chí, truyền hình nước ngoài cư trú, hoạt 
động trên địa bàn tỉnh 

1. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ 
a) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnK và cic đơn vị liên quan thẩm định, 

tham mưu trìnK Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép triển khai, 
hoạt động theo đúnJ quy định của pháp luật. 

b) Phối hợp với các sở, nJànK, cơ quan OLên quan kịp thời thông tin, trao 
đổi với Công an tỉnK để giải quyết cic trường hợp nJườL nước ngoài vào tổ chức 
các hoạt động nêu trên vi phạm pháp luật Việt Nam. 

2. Trách nhiệm của Công an tỉnh 
Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị, địa pKươnJ OLên 

quan tKam mưu cKo Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự, nắm 
tình hình, phát hiện và xử lý đối với các trường hợp vi phạm pháp luật Việt Nam. 
 3. &ic sở, Ean, nJànK, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo chức nănJ, nKLệm 
vụ có trách nhiệm nắm tình hình hoạt động của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi 
chính phủ, tình nguyện viên, chuyên JLa nước ngoài, các phóng viên, báo chí, 
truyền KìnK nước ngoài vào địa bàn tỉnh; đồng thời, phối hợp với Sở Ngoại vụ, 
Công an tỉnh trong công tác quản lý. 

Điều 9. Quản lý cư trú, hoạt động của học sinh, sinh viên là người 
nước ngoài 

1. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục tiếp nhận, đào tạo học sinh, sinh 
vLên Oà nJười nước ngoài (sau đây JọL Oà Oưu Kọc sinh). 

a) Mời, bảo OãnK Oưu Kọc sinh vào Việt Nam phù hợp với chức nănJ, 
nhiệm vụ, phạm vL, OĩnK vực hoạt động. Trực tiếp quản Oý Oưu Kọc sinh trong 
toàn bộ thời gian học tập, sinh sống tại Việt Nam. 

b) Phối hợp vớL cic cơ quan có tKẩm quyền giải quyết các vấn đề phát 
sinh liên quan theo chức nănJ, nKLệm vụ� tKường xuyên kiểm tra, theo dõi, 
Kướng dẫn Oưu Kọc sinh thực hiện cic quy định của pháp luật Việt Nam. 

c) Phối hợp vớL cơ sở Oưu trú tKực hiện khai báo tạm trú, quản lý hoạt 
động của Oưu Kọc sinh trong thờL JLan cư trú, Koạt động tạL địa pKươnJ tKeo đúnJ 
quy định. 

2. Trách nhiệm của Công an tỉnh 
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Phối hợp vớL cic cơ sở giáo dục tiếp nhận, đào tạo Oưu Kọc sinh nắm tình 
hình, quản Oý cư trú, Koạt động của Oưu Kọc sinh trong thời gian học tập tại Bắc 
Giang; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. 

3. Trách nhiệm của cic sở, Ean, nJànK, Ủy ban nhân dân cấp huyện  
Phối hợp với Công an tỉnK, cơ sở giáo dục tiếp nhận, đào tạo Oưu Kọc sinh 

đảm bảo an ninh, an toàn và thực hiện các nội dung công tác quản Oý nKà nước 
đối vớL Oưu Kọc sinh theo chức nănJ, nKLệm vụ. 

Điều 10. Quản lý người nước ngoài trong đoàn khách vào thăm và 
làm việc với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các 
sӣ, ban, ngành, địa phương 

1. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ 
a) Chủ trì phối hợp vớL cic cơ quan TrunJ ươnJ tKam mưu, tKực hiện thủ 

tục đoàn vào Oàm vLệc với Tỉnh uỷ, HộL đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh 
tKeo quy định; phối hợp vớL cic cơ quan OLên quan tKam mưu xây dựnJ cKươnJ 
trìnK đón tLếp, làm việc đảm bảo nghi thức đối ngoại, an toàn và an ninh trật tự.  

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình xin ý kiến 
đối vớL cic đoàn kKicK nước ngoài vào làm việc với các sở, Ean, nJànK, cơ 
quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân cấp huyện tKeo quy định.   

c� TKam mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc mời, bảo OãnK, đề nghị 
cấp thị thực cKo nJười nước ngoài nhập cảnK vào địa bàn tỉnK tKăm và Oàm vLệc. 

2. Trách nhiệm của Công an tỉnh 
 a) Phối hợp với Sở Ngoại vụ, cic sở, Ean, nJànK, Ủy ban nhân dân cấp 
huyện tKam mưu cKo Tỉnh ủy, HộL đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh các 
vấn đề OLên quan đến cônJ tic đảm bảo an ninh, trật tự trong việc cấp phép 
cKo đoàn vào. 
 b) Chủ trì xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho các 
đoàn tronJ quá trình làm việc tại Bắc Giang; phối hợp vớL cic đơn vị liên quan 
xử lý các tình huốnJ đột xuất khi có yêu cầu. 

3. Trách nhiệm của cic sở, Ean, nJànK, Ủy ban nhân dân cấp huyện 
 a) Chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ tKam mưu văn Eản xLn pKép đoàn 

vào (thành phần, thông tin về nJườL nước ngoài, nội dung, cKươnJ trìnK Oàm 
việc) và gửi Sở Ngoại vụ thẩm định, trình xin ý kiến của cấp có thẩm quyền. 

   b) Phối hợp Sở Ngoại vụ tKam mưu cấp có thẩm quyền Ean KànK văn 
bản mời, bảo OãnK, đề nghị cấp thị thực cKo nJườL nước ngoài nhập cảnh vào địa 
bàn tỉnh làm việc. 

  Điều 11. Quản lý người nước ngoài du lịch, thăm thân, giải quyết việc riêng 
1. Trách nhiệm của Công an tỉnh 
a) Chủ trì, phối hợp Kướng dẫn cic sở, Ean, nJànK, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện thực hiện cic quy định pháp luật về quản Oý nJườL nước ngoài du lịch, 
tKăm tKân, JLải quyết việc riêng. 

 b) Chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra, xử Oý cic trường hợp 
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vi phạm quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnK, cư trú, hoạt động của 
nJườL nước ngoài  du lịcK, tKăm tKân, JLải quyết việc rLênJ trên địa bàn tỉnh 
tKeo quy định. 

 c) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn Kóa - Thể thao và Du lịcK và cic cơ quan 
liên quan tổ chức công tác nắm tình hình, thanh tra, kiểm tra, xử lý việc thực 
hiện cic quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnK, cư trú của nJườL nước 
ngoài du lịcK, tKăm tKân, JLải quyết việc rLênJ, cơ sở Oưu trú du OịcK để kịp thời 
phát hiện, xử Oý tKeo quy định của pháp luật. 

2. Trách nhiệm của Sở Văn Kóa, TKể thao và Du lịch 
a) Phối hợp với Công an tỉnh và cic sở, Ean, nJànK, địa pKươnJ OLên quan 

kiểm tra, Kướng dẫn cic cơ sở Oưu trú du OịcK tronJ vLệc chấp KànK cic quy định 
của pháp luật về khai báo tạm trú cKo nJườL nước ngoài; xử lý các vấn đề phức 
tạp nảy sLnK OLên quan đến an ninh, trật tự của khách du lịcK nước ngoài hoạt 
độnJ trên địa bàn tỉnh. 

b) Phối hợp với các ngành chức nănJ của tỉnh quản lý hoạt động của các 
doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, văn pKònJ đại diện của công ty du 
lịch ở nước ngoài hoạt độnJ trên địa bàn tỉnh; kịp thời cung cấp cho Công an 
tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông tin các 
tổ chức, ci nKân được cấp giấy phép hoạt động, giấy phép lữ hành quốc tế. 

3. Trách nhiệm của cic sở, Ean, nJànK, Ủy ban nhân dân cấp huyện  
a) Phối hợp với Công an tỉnK, cic cơ quan cKức nănJ, cơ sở Oưu trú, 

doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các 
quy định của pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh, cư trú, hoạt động� đảm bảo 
an ninh, an toàn và thực hiện các nội dung công tác quản Oý nKà nước về an ninh, 
trật tự đối vớL nJườL nước nJoàL tKăm tKân, du Oịch, giải quyết việc riêng theo 
chức nănJ, nKLệm vụ. 

b) Phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy 
định pháp luật về cư trú, hoạt động của nJườL nước nJoàL tKăm tKân, du Oịch, 
giải quyết việc riêng thuộc địa bàn quản lý. 

Điều 12. Phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động 
xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của người nước ngoài 

1. Trách nhiệm của Công an tỉnh 
a) Chủ trì, phối hợp vớL cic đơn vị liên quan nắm tình hình, hoạt động của 

nJườL nước nJoàL trên địa bàn; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm an 
ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và các hoạt động vi phạm pháp luật khác. 

b� TKườnJ xuyên trao đổi, thông báo cho cic sở, Ean, nJànK, Ủy ban 
nhân dân cấp huyện về âm mưu, pKươnJ tKức, thủ đoạn hoạt động nhằm gây rối 
an ninh trật tự, xâm phạm an ninh quốc gia của các thế lực tKù địcK, đối tượng 
phản độnJ, cơ Kội chính trị; thủ đoạn, hoạt động của các loại tội phạm có yếu tố 
nước ngoài và các hành vi vi phạm pháp luật khác. 

2. Trách nhiệm của cic sở, Ean, nJànK, Ủy ban nhân dân cấp huyện 
a) Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan 
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chấp hành nghiêm túc chủ trươnJ, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật 
của NKà nước, quy định của Bộ Công an và các bộ, ngành chủ quản trong công 
tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nKà nước và phối hợp với Công an tỉnh 
phòng ngừa, phát hiện, xử Oý cic trường hợp nJườL nước ngoài vi phạm pháp 
luật Việt Nam. 
 b) Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng và triển khai phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc tronJ cơ quan, đơn vị nhằm phục vụ công tác quản lý 
nKà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt độnJ, cư trú của nJườL nước ngoài nói 
chung, công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, nJăn cKặn và xử lý các hoạt 
động vi phạm pháp luật của nJườL nước ngoài nói riêng. 
 c) Trao đổi, cung cấp cho Công an tỉnh những thông tin, tài liệu liên quan 
đến hoạt động có dấu hiệu xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phối 
hợp chặt chẽ vớL cơ quan &ônJ an tronJ đLều tra, xác minh, làm rõ các vụ việc, các 
hành vi vi phạm pháp luật của nJườL nước ngoài. 

Điều 13. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công 
tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài 
 1. Trách nhiệm của Công an tỉnh 

a) Phối hợp với Thanh tra tỉnK, cic sở, Ean, nJànK, Ủy ban nhân dân cấp 
huyện tKam mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra cic cơ quan, đơn vị, cá 
nhân trong thực hiện quy định pháp luật về cư trú, Koạt động của nJườL nước 
nJoàL trên địa bàn tỉnh.  

b) Chủ trì, phối hợp với các cic sở, Ean, nJànK, Ủy ban nhân dân cấp 
huyện thống nhất kế hoạch kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện 
cic quy định của pháp luật về cư trú, Koạt động của nJườL nước nJoàL trên địa 
bàn tỉnh. 

2. Trách nhiệm của cic sở, Ean, nJànK, Ủy ban nhân dân cấp huyện 
a) Tham JLa đoàn thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp 

luật về cư trú, hoạt động của nJườL nước ngoài khi có yêu cầu. 
b) Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu có OLên quan đến cư trú, 

hoạt động của nJườL nước ngoài trong phạm vi chức nănJ, nKLệm vụ; phục vụ 
công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về cư trú, Koạt động của 
nJười nước ngoài trên địa bàn tỉnh. 

3. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác quản Oý cư trú, Koạt 
động của nJườL nước nJoàL tKeo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. 

Điều 14. Xử lý vi phạm pháp luật về cư trú, hoạt động của người 
nước ngoài 

1. Trách nhiệm của Công an tỉnh: chủ trì xử lý các vụ việc vi phạm pháp 
luật về cư trú, Koạt động của nJườL nước nJoàL tKeo quy định của pháp luật. Kịp 
thời thông báo cho cic sở, Ean, nJànK, Ủy ban nhân dân cấp huyện về pKươnJ 
thức, thủ đoạn vi phạm pháp luật tronJ OĩnK vực cư trú, hoạt động của nJười 
nước ngoài trên địa bàn tỉnh để chủ động phối hợp phòng ngừa, phát hiện, xử lý.  
 2. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ: phối hợp với Công an tỉnh trong việc 
giải quyết các vụ việc có liên quan đến nJườL nước ngoài vi phạm pháp luật về 
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cư trú, cic trường hợp nJườL nước ngoài gặp sự cố, bị tai nạn, tử vong và các vi 
phạm pháp luật kKic có OLên quan trên cơ sở đảm bảo cic quy định của pháp 
luật, tuân thủ cic đLều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, phù hợp với yêu cầu 
đối ngoại và thực tế tạL địa pKươnJ. 

3. Trách nhiệm của cic sở, Ean, nJànK, Ủy ban nhân dân cấp huyện: phối 
hợp với Công an tỉnh trong quản lý thực hiện việc khai báo tạm trú và xử lý các 
trường hợp vi phạm pháp luật về cư trú, hoạt động của nJườL nước ngoài trên 
địa bàn tỉnh theo chức nănJ, nKLệm vụ. 

a� Trường hợp phát hiện vụ việc vi phạm có yếu tố nước ngoài cần nhanh 
chóng thông báo với Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ để kịp thời phối hợp� trao đổi, 
cung cấp thông tin cho Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ kết quả giải quyết hoặc xử lý 
để phối hợp theo dõi, quản lý.  

b) Trường hợp nJườL nước ngoài vi phạm pháp luật về cư trú, Koạt động tại 
Việt Nam nKưnJ tKuộc diện ưu đãL, mLễn trừ thì thực hiện tKeo quy định của pháp 
luật về quyền ưu đãL, miễn trừ dànK cKo cơ quan đại diện ngoạL JLao, cơ quan OãnK 
sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam. 

c) Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi phát hiện nJườL nước ngoài bị tai nạn, tử 
vong và các vấn đề phức tạp khác, các sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân 
dân cấp huyện phảL trao đổi với Công an tỉnh và Sở Ngoại vụ để phối hợp giải 
quyết tKeo quy định. 

 
Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 
Điều 15. Kinh phí triển khai, thực hiện  
Kinh phí trLển kKaL, tKực KLện Quy cKế được bố trí trong dự toán chi 

tKường xuyên của cic cơ quan, đơn vị theo NJKị địnK 165/2016/NĐ-&P nJày 
24/12/2016 của &KínK pKủ quy địnK về quản Oý, sử dụnJ nJân sicK NKà nước 
đốL vớL một số Koạt độnJ tKuộc OĩnK vực quốc pKònJ, an nLnK. 

Điều 16. Chế độ báo cáo; thống kê nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, 
cư trú của người nước ngoài trên địa bàn 

1. Định kỳ 06 tKinJ (trước ngày 16/6) và 01 năm (trước ngày 16/12) cic 
sở, Ean, nJànK, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua 
Công an tỉnh) tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quy chế này. 

2. Công an tỉnh chủ trì thốnJ kê nKà nước về số OượnJ nJườL nước ngoài 
cư trú, Koạt độnJ trên địa bàn tỉnK� cic sở, Ean, nJànK, Ủy ban nhân dân cấp 
huyện thống kê và gửi Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ số liệu nJườL nước nJoàL cư 
trú, hoạt động tạL địa Eàn, OĩnK vực quản Oý tKeo quy định. 

Điều 17. Trách nhiệm thực hiện 
1. Thủ trưởnJ cic sở, Ean, nJànK, Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ 

chức nănJ, nKLệm vụ chủ động tổ chức phối hợp và triển khai thực hiện nghiêm 
túc Quy chế này.  
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2. Giao Công an tỉnK Oà đơn vị chủ trì giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, 
Kướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc 
thực hiện Quy chế này. 

3. GLao 6ở TàL cKínK cKủ trì, pKốL Kợp vớL &ônJ an tỉnK tKam mưu Ủy Ean 
nKân dân tỉnK nJuồn kLnK pKí KànJ năm để tKực KLện vLệc quản Oý cư trú, Koạt 
độnJ của nJườL nước nJoàL tạL địa pKươnJ. 

Điều 18: Điều khoản thi hành 
1. Quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, nếu pKit sLnK kKó kKăn, vướng 

mắc cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, cic sở, Ean, nJànK, Ủy ban nhân dân cấp 
huyện phản ánh về Công an tỉnh để tập hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
xem xét, quyết định. 

2. TronJ trường hợp cic quy định của văn Eản quy phạm pháp luật được 
viện dẫn tại Quy chế được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ bằnJ quy định trong 
văn Eản quy phạm pháp luật khác thì thực hiện tKeo quy định có hiệu lực thi 
hành tại thờL đLểm áp dụng./. 

 
––––––––––––––– 

 
                                                       


